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Summary 

Molecular genetic diversity of some eucalypltus and acacia hybrid varieties 
for breeding purpose of paper material trees 

The research was conducted to characterize DNA molecular differences among eight Eucalyptus 
and three Acacia hybrid varieties belong to the collection of Research Institute of pulp and paper 
raw material tree species. The PCR-RAPD analyses used 32 random primers, results revealed that 
17 RAPD primers expressed polymorphism. There are 751 and 263 DNA fragments obtained from 
eight Eucalyptus and three Acacia hybrid varieties, respectively. The data was processed by 
NTSYSpc and NTSYS version 2.1-SIMQUAL programs which showed out genetic similarity 
coefficient at the DNA level from 0.59 to 0.788 of Eucalyptus and from 0.628 to 0.757 of Acacia. 
Among eight Eucalyptus varieties analyses, PN7 had the highest coefficient of genetic variation 
compared with the others. The results of this research provided scientific data to contribute for the 
germplasm conservation and breeding of paper material trees. 
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cây bạch đàn
) là những loài cây gỗ 

có khả năng sinh trưởng phát triển nhanh, 
chất lượng gỗ tốt và là nguồn nguyên liệu 
quan tr�ng cho sản xuất giấy, phân bố rộng 
rãi ở nhiều nước trên thế giới như: Tây Ban 
Nha, Italia, Chi Lê, Ấn Độ, Australia (

Trong thời gian q
nghiên c�u trên bạch đàn đã nhận được sự 
quan tâm của nhiều nhà nghiên c�u trên thế 
giới và là đối tượng của nhiều chương trình 
cải tiến di truyền (Eldridge et al., 1993; Gion 
et al., 2000; Moran et al., 2002). Trong số đó 
phải kể đến các nỗ lực để tạo ra các giống 
bạch đàn kháng với các điều kiện stress như 

khô hạn, lạnh và muối (
al., 2006). Ứng dụng của chỉ thị RAPD để 
xác định các dòng kháng, phân tích các biến 
dị di truyền trong các ngân hàng gen (Nesbitt 
et al., 1995), đánh giá tỷ lệ lai xa trong các 
quần thể (

Nhìn chung, các nghiên c�u mô tả cũng 
như xác định tính đặc thù, sự khác biệt ở 
m�c độ phân tử ADN giữa các giống, các 
loài của các đối tượng cây rừng nói chung 
và cây bạch đàn nói riêng còn khá ít ỏi. 
Trong thời gian vừa qua Viện Nghiên c�u 
Cây nguyên liệu Giấy đã tuyển ch�n, lưu 
giữ được tập đoàn các giống ạch đàn, keo 
lai có năng suất, chất lượng cao với mục 
đích tạo nguồn vật liệu cho nhân giống 
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phục vụ sản xuất. ài báo này trình bày kết 
quả nghiên c�u mô tả sự khác biệt ở m�c 
độ phân tử ADN giữa các giống bạch đàn 
và keo lai thuộc tập đoàn giống nêu trên 
nhằm góp phần cung cấp các dẫn liệu khoa 
h�c trong việc lưu giữ nguồn gen và hỗ trợ 
có hiệu quả cho công tác ch�n tạo giống 
cây nguyên liệu giấy.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU 

1. Vật liệu nghiên cứu 

Sử dụng nguồn vật liệu lá của 8 giống 
bạch đàn EU16; PN16C; PNCT4; PNCTIV; 

và 3 giống keo 
do Viện Nghiên c�u 

nguyên liệu Giấy cung cấp

Bảng 1. Danh sách nguồn vật liệu các giống bạch đàn nghiên c�u

TT Tên giống Ký hiệu Nguồn gốc 

1 Eucalytus urophylla CT3 Bạch đàn PNCTIV Giống triển v�ng đã qua khảo nghiệm 

2 Eucalytus urophylla CT4 Bạch đàn PNCT4 Giống triển v�ng đã qua khảo nghiệm 

3 Eucalytus urophylla CT3 Bạch đàn PNCT3 Giống triển v�ng đã qua khảo nghiệm 

4 Eucalytus urophylla Eu16 Bạch đàn Eu16 Giống tuyển ch�n lưu giữ nguồn gen 

5 Eucalytus urophylla PN7 Bạch đàn PN7 Giống tuyển ch�n lưu giữ nguồn gen 

6 Eucalytus urophylla PN16C Bạch đàn PN16C Giống tuyển ch�n lưu giũ nguồn gen 

7 Eucalytus urophylla PN32 Bạch đàn PN32 Giống tuyển ch�n lưu giũ nguồn gen 

8 Eucalytus urophylla EU12 Bạch đàn EU12 Giống tuyển ch�n lưu giũ nguồn gen 

9 A.mangium x A.auriculiformis KL2 Keo lai KL2 Giống triển v�ng đã qua khảo nghiệm 

10 A.mangium x A.auriculiformis KL20 Keo lai KL20 Giống triển v�ng đã qua khảo nghiệm 

11 A.mangium x A.auriculiformis KLTA3 Keo lai TA3 Giống triển v�ng đã qua khảo nghiệm 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Tách ADN tổng số 

ADN tổng số được tách chiết và tinh 
sạch theo phương pháp của Doyle & Doyle 
(1990) có cải tiến. Kiểm tra nồng độ và độ 
tinh sạch của ADN bằng máy đo quang 
phổ nanodrop, sau đó tiến hành điện di trên 

Phản ứng RAPD 

Mỗi ống phản �ng thể tích 25ul dung 
dịch ch�a: 1X đệm PCR; 2,5 mM MgCl2; 
100 uM dNTPs; 200 nM đoạn mồi; 0,125 
đơn vị Taq polymerase và 50 

Tiến hành phản �ng theo chu k� nhiệt: 
Bước 1: 94 3 phút; bước 2: 92
phút; bước 3: 35 1 phút; bước 4: 72
1 phút; bước 5: 72 10 phút; bước 6 lưu 
giữ ở 4 C. Từ bước 2 đến bước 4 lặp lại 45 
chu k�.

Bảng 2. Danh sách c ồi ngẫu nhiên được sử dụng trong nghiên c�u

TT Tên mồi Trình tự TT Tên mồi Trình tự TT Tên mồi Trình tự 

1 OPC 01 5’ ttc gag cca g 3’ 12 OPB 05 5’ tgc gcc ctt c 3’ 23 UBC 237 5' cga cca gag c 3' 

2 OPC 19 5’ gtt gcc agc c 3’ 13 OPW 11 5’ ctg atg cgt g3’ 24 OPB 20 5’ gga ccc tta c3’ 

3 OPD 05 5’ tga gcg gac a 3’ 14 OPN 10 5’ aac act ggg g3’ 25 OPA 09 5’ggg taa cgc c3’ 

4 OPE 03 5’ cca gat gca c 3’ 15 OPN 05 5’ act gaa cgc c3’ 26 OPC 19 5’gtt gcc agc c 3’ 

5 OPE 07 5’ aga tgc agc c 3’ 16 UBC 30 5' ccg gcc tta g 3' 27 OPN 13 5’ agc gtc act c3’ 
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6 OPE 14 5’ tgc ggc tga g 3’ 17 UBC 210 5’ gca ccg aga g3’ 28 OPW 18 5’ ttc agg gca c3’ 

7 OPN 09 5’ tgc cgg ctt g3’ 18 UBC 215 5' tca cac gtg c 3' 29 OPN 14 5’tcg tgc ggg t3’ 

8 OPE 20 5’ aac ggt gac c 3’ 19 UBC 217 5' aca ggt aga c 3' 30 OPU 16 5’ctg cgc tgg a3’ 

9 OPF 01 5’ acg gat cct g 3’ 20 UBC 218 5’ ctc agc cca g 3’ 31 OPN 15 5’cag cga ctg t3’ 

10 OPF 04 5' ggt gat cag g 3' 21 UBC 232 5' cgg tga cat c 3' 32 OPE 18 5’gga ctg caga 3’ 

11 OPN16 5’ aag cga cct g3’ 22 OPB 05 5' tcc acg gac g 3'       

Điện di sản phẩm RAPD 

Nhuộm gel bằng Ethidium bromide 

Soi gel dưới đ�n cực tím và chụp ảnh 
bằng hệ thống Thermal Imaging System 

Phân tích số liệu RAPD 

Dựa trên sự xuất hiện hay không xuất 
hiện của các phân đoạn ADN khi điện di 
sản phẩm RAPD với các đoạn mồi ngẫu 
nhiên của 11 giống ạch đàn và 

ước (1: xuất hiện phân đoạn ADN; 0: 
không xuất hiện phân đoạn ADN) để làm 
cơ sở cho việc phân tích số liệu. Các số liệu 
được xử lý trên máy vi tính theo chương 

2000) để tính ma trận tương đồng giữa các 
đôi mẫu của 11 giống ạch đàn và 
Sau đó các mẫu nghiên c�u được xử lý tiếp 

SIMQUAL và được biểu 
hiện trên biểu đồ quan hệ di truyền.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

1. So sánh tính đa hình ADN bằng kỹ 
thuật RAPD 

Trong nghiên c�u này, sử dụng 32 mồi 
ngẫu nhiên có độ dài 10 nucleotid để phân 
tích m�c độ đa hình ADN của 8 giống ạch 
đàn và 3 giống eo lai. Kết quả nhận được 
có 17 mồi biểu hiện tính đa hình. Số phân 
đoạn ADN được tạo ra phụ thuộc vào từng 
đoạn mồi sử dụng và được thể hiện trong 
bảng 

Bảng 3. Tổng số phân đoạn ADN xuất hiện khi điện di sản phẩm RAPD với 17 mồi

TT 
Giống 

Mồi 
EU 16 PN 16C PNCT4 PNCT IV PN7 EU 12 PN 32 PNCT 3 TPĐ KL2 KL 20 TA3 TPĐ 

1 UBC30 5 7 7 6 4 5 5 3 42 1 6 8 15 

2 OPU 16 6 7 9 14 9 9 7 10 71 2 8 7 17 

3 OPN14 11 10 11 12 7 10 9 12 82 6 10 10 26 

4 UBC 210 3 2 7 3 0 2 1 5 23 2 6 6 14 

5 OPE 07 2 7 5 7 0 5 6 6 38 2 6 6 14 

6 UBC 237 0 0 0 9 1 0 1 7 18 0 4 6 10 

7 UBC 232 10 9 10 9 7 7 7 5 64 4 14 12 30 

8 OPW 18 9 7 6 7 8 3 4 6 50 8 9 10 27 

9 OPN 13 9 17 11 0 8 12 16 19 92 4 9 0 13 

10 OPE 18 0 3 4 4 1 0 8 5 25 2 4 4 10 

11 OPC 19 0 2 10 10 0 3 10 9 44 4 8 12 24 

12 OPB 05 15 16 15 0 5 2 5 5 63 8 8 1 17 

13 OPA 09 3 5 6 5 4 4 3 4 34 2 3 2 7 
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14 OPN 05 3 0 0 0 0 5 0 0 8 6 0 0 6 

15 OPN 10 16 0 0 0 11 0 4 0 31 5 4 5 14 

16 OPN 16 7 13 0 7 0 13 8 6 54 0 0 8 8 

17 OPN 09 0 0 0 0 4 0 0 8 12 0 0 11 11 

TPĐ(*) 99 105 101 93 69 80 94 110 751 56 99 108 263 

: TPĐ: Tổng phân đoạn

Trung bình mỗi giống bạch đàn xuất 
hiện 44,23 phân đoạn ADN và 15,47 phân 
đoạn ADN ở mỗi giống keo lai. Trong đó 
giống PNCT3 được nhân bản nhiều nhất là 
110 phân đoạn ADN, giống PN7 được nhân 
bản ít nhất là 69 phân đoạn ADN. Đối với 
các gống keo lai, giống TA3 có số phân 
đoạn ADN nhiều nhất 108 phân đoạn, 
giống KL2 có số phân đoạn ADN được 
nhân bản ít nhất 56 phân đoạn. Như vậy, 
việc sử dụng 17 mồi ngẫu nhiên có chiều 
dài 10 nuleotid cho thấy sự khác nhau của 8 
giống bạch đàn và 3 giống keo lai ở m�c độ 
phân tử. Kết quả phân tích RAPD của các 
mẫu Bạch đàn và Keo lai với 17 mồi đa 
hình (sản phẩm PCR RAPD được điện di 

5%.) như sau:

Mồi UBC 30 (hình 1): có từ 1
đoạn ADN trong genome bạch đàn được 
nhân ngẫu nhiên. Kích thước các phân đoạn 
có chiều dài ước tính từ 0,5 đến 2,5
Đối với các giống bạch đàn, giống PN16C; 
PNCT4; PNCTIV có số phân đoạn ADN 
được nhân bản nhiều nhất (6 8 phân đoạn). 
Đối với keo lai, giống KL20; TA3 là giống 
có số phân đoạn ADN nhiều nhất, giống 
KL2 chỉ nhân được 1 phân đoạn. 

Trong số 8 giống bạch đàn nghiên c�u 
thì chỉ có giống PNCT4 xuất hiện phân đoạn 
ADN tại vị trí 1,0kb hay tại vị trí 1,25kb chỉ 
có hai giống PN7, PNCT3 xuất hiện phân 
đoạn ADN. Ngược lại tại vị trí 0,65 chỉ có 
giống PN7 là không xuất hiện phân đoạn 
ADN nào. Đối với 3 giống keo lai nghiên 
c�u tại vị trí 0,8kb chỉ có giống KL2 không 
xuất hiện phân đoạn ADN. Trong khi đó, tại 
vị trí 1,25kb và 1,45kb chỉ có giống TA3 
xuất hiện phân đoạn ADN.

Mồi OPU 16 (hình 2): Mồi OPU 16 
xuất hiện từ 2 14 phân đoạn ADN được 
nhân bản ngẫu nhiên, kích thước ước lượng 
khoảng từ 0,65 3,0kb. Tại vị trí 1,45kb chỉ 
có giống TA3, vị trí 1,7kb chỉ có giống 
EU12 xuất hiện phân đoạn ADN hay tại vị 

chỉ có giống PNCT IV xuất hiện 
phân đoạn ADN. Ngược lại tại vị trí 1,3
chỉ có giống EU12 là không xuất hiện phân 
đoạn ADN. Đối với các giống keo lai, tại vị 
trí 0,6kb chỉ có giống TA3, hay tại vị trí 

chỉ có giống KL20 xuất hiện 
phân đoạn ADN, ngược lại tại vị trí 1,8
chỉ có giống KL2 là không xuất hiện phân 
đoạn ADN nào.

Kết quả điện di sản phẩm RAPD 
của 8 giống bạch đàn và 3 giống keo lai với 

mồi UBC30
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Kết quả điện di sản phẩm RAPD 
của 8 giống bạch đàn và 3 giống keo lai với 

mồi OPU16.

(M: Thang ADN chuẩn; và ký hiệu của các giống 
ạch đàn, eo lai theo th� tự 

Mồi OPN 14 Xuất hiện từ 0 
phân đoạn ADN được nhân bản ngẫu nhiên 
khi PCR với mồi OPN 14 của các giống, 
kích thước ước lượng khoảng từ 0,3 
so với thang ADN chuẩn. Tại vị trí 1,1 chỉ 
có giống PNCT4 xuất hiện phân đoạn ADN. 
Mặt khác, tại vị trí 1,0 chỉ có giống PN7 
không xuất hiện phân đoạn ADN. Đối với ba 
giống keo lai, tại vị trí 2,0 chỉ có giống 
KL2 xuất hiện phân đoạn ADN.

Mồi UBC 210 Kết quả điện di 
sản phẩm RAPD của các giống với mồi 
UBC 210 có từ 0 7 phân đoạn ADN trong 
genome bạch đàn, và 6 phân đoạn ADN 
trong genome keo lai được nhân ngẫu 
nhiên. Kích thước các phân đoạn có chiều 
dài ước tính từ 0,75 đến 1,7 . Trong đó, 
giống PNCT4 là giống có số phân đoạn 
ADN được nhân bản nhiều nhất (7 phân 
đoạn), giống PN7 là giống không có phân 
đoạn ADN nào được nhân bản. Đối với ba 
giống keo lai, KL20 và TA3 là hai giống có 
số phân đoạn được nhân bản nhiều hơn so 
với giống KL2.

Kết quả điện di sản phẩm RAPD 
của 8 giống bạch đàn và 3 giống keo lai với 

mồi OPN 14

Kết quả điện di sản phẩm RAPD 
của 8 giống bạch đàn và 3 giống keo lai với 

mồi UBC 210

(M: Thang ADN chuẩn; và ký hiệu của các giống 
ạch đàn, eo lai theo th� tự 

Mồi OPN 16 Có từ 6 đến 13 

phân đoạn ADN được nhân ngẫu nhiên. 

Giống PN16C có số phân đoạn ADN được 

nhân bản nhiều nhất (13 phân đoạn). Tại vị 

trí kích thước 0,7 chỉ có giống TA3 là 

xuất hiện phân đoạn ADN trong các giống 

keo lai, còn đối với các giống bạch đàn ại 

vị trí 2,7 chỉ có giống PN32 là xuất hiện 

phân đoạn ADN. Phân tích RAPD của các 

giống bạch đàn với mồi cũng cho 

thấy sự sai khác đa hình ADN tương đối 

cao giữa các giống bạch đàn và các giống 

Mồi OPN 13 Điện di sản 

phẩm RAPD với mồi của c

giống bạch đàn, được kết quả như 

Mồi xuất hiện từ 3

đoạn ADN được nhân bản ngẫu nhiên 

của các giống có kích thước ước lượng 

khoảng từ 0,45 so với thang ADN 

chuẩn. Trong đó giống PNCT3 là giống 

có số phân đoạn được nhân nhiều nhất 

(19 phân đoạn), giống PNCTIV là giống 

không có số phân đoạn ADN được nhân. 

Đối với ba giống keo lai, chỉ có giống 
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TA3 là không thấy xuất hiện phân đoạn 

Kết quả điện di sản phẩm RAPD 

của 8 giống bạch đàn và 3 giống keo lai với 

ồi OPN16

Kết quả điện di sản phẩm RAPD 
của 8 giống bạch đàn và 3 giống keo lai với 

mồi OPN13

(M: Thang ADN chuẩn; và ký hiệu của các giống 
Bạch đàn, Keo lai theo th� tự 

2. So sánh sự sai khác của các giống 
bạch đàn và keo lai bằng phân tích RAPD 

Dựa trên sự xuất hiện hay không xuất 
hiện các phân đoạn ADN của các giống khi 
điện di sản phẩm RAPD, chúng tôi thiết lập 
mối liên quan giữa các giống ở m�c độ 
phân tử. Sau đó, số liệu được tính toán và 
phân tích theo chương trình NTSYSpc 

USA., 1998). Kết quả được trình bày ở 
bảng 4 và 5 về mối tương quan di truyền ở 
m�c độ ADN của từng cặp hình 18 về mối 

tương quan di truyền ở m�c độ ADN của 
ừng cặp dưới dạng sơ đồ hình cây.

Bảng 4. Hệ số tương đồng di truyền ở 
m�c độ ADN giữa 8 giống bạch đàn

 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 

B1 1.000        

B2 0.747 1.000       

B3 0.767 0.775 1.000      

B4 0.645 0.658 0.727 1.000     

B5 0.720 0.658 0.665 0.658 1.000    

B6 0.658 0.734 0.658 0.699 0.706 1.000   

B7 0.645 0.761 0.693 0.686 0.672 0.740 1.000  

B8 0.59 0.686 0.679 0.672 0.645 0.686 0.788 1.000 

Bảng 5. Hệ số tương đồng di truyền ở mức
độ ADN gi�a 3 giống keo lai

 K1 K2 K3 

 K1  1.000   

 K2 0.699 1.000  

 K3 0.628 0.757 1.000 

Số liệu thu được cho thấy các giống có 
hệ số tương đồng di truyền ở m�c độ ADN 
của từng cặp nằm trong khoảng từ 0,59 đến 
0,788 đối với bạch đàn và trong khoảng 
0,628 đến 0,757 đối với keo lai. Trong đó 
hệ số tương đồng di truyền thấp nhất là 0,59 
khi so sánh giữa EU16 và PNCT3, cao nhất 
là 2 giống PNCT3 và PN32 có hệ số tương 
đồng di truyền là 0,788.

Hình 7 và 8 chỉ m�c độ sai khác giữa 
các giống bạch đàn và giữa các giống keo lai 
về sự đa hình ADN. M�c độ khác nhau được 

ểu hiện bằng hệ số sai khác giữa các giống. 
Các giống có hệ số tương đồng di truyền ở 
m�c độ ADN cao sẽ xếp vào một nhóm. 
Giữa các nhóm lại có sự liên hệ về m�c độ 
giống nhau của hệ số tương đồng di truyền.

* Đối với 8 giống bạch đàn: sự khác 
nhau về tính đa hình ADN, có một nhánh 
chính và được chia thành các nhánh phụ 
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So sánh đa hình ADN của 8 giống bạch đàn ở mức độ phân tử

So sánh đa hình ADN của 3 giống keo lai ở mức độ phân tử

Nhánh phụ 1: Được phân thành 2 nhóm

óm 1 chỉ có 1 giống là PN7 có hệ số 
sai khác so với nhóm còn lại là 0,32 (1

: Được phân thành 2 nhánh 
phụ nhỏ

Nhánh phụ nhỏ 1 chỉ giống EU16 có 
hệ số sai khác so với nhóm còn lại là 0,25 

Nhánh phụ nhỏ Gồm hai giống 
T4 có hệ số sai khác so với 

các nhóm còn lại là 0,23 (1

Nhánh phụ 2: Được phân thành 2 

Nhóm 1 chỉ có giống PNCT IV có hệ 
số sai khác so với 2 nhóm còn lại là 0,31 (1

được phân thành 2 nhánh phụ 
nhỏ

Nhánh phụ nhỏ 1: chỉ gồm 1 giống EU12

Nhánh phụ nhỏ 2: gồm hai giống PN32 
và PNCT3 có quan hệ gần nhau nhất về mặt 
di truyền, hệ số sai khác di truyền là 

* Đối với 3 giống keo lai o sánh đa 
hình ADN ở m�c độ phân tử được thể hiện 
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Kết quả cho thấy 3 giống keo lai đều có 
sự khác nhau về tính đa hình ADN, được 

Chỉ có giống KL2 có hệ số 
sai khác di truyền so với hai giống còn lại là 

gồm hai giống KL20 và 
TA3, có quan hệ gần nhau nhất về mặt di 
truyền, hệ số sai khác di truyền là 0,24 (1

IV. KẾT LUẬN  

Đã đánh giá được tính đa dạng di truyền 
và sự khác nhau ở m�c độ phân tử của 8 
giống bạch đàn và 3 giống keo lai, trên cơ sở 
phân tích 751 phân đoạn ADN của 8 giống 
bạch đàn và 263 phân đoạn ADN của 3 
giống keo lai được nhân bản với 17 đoạn 
mồi ngẫu nhiên. Cả 17 đoạn mồi đều biểu 
hiện tính đa hình, đoạn mồi OPN 13 tạo ra 
nhiều phân đoạn ADN nhất (92 phân đoạn) 
trong các giống bạch đàn, và đoạn mồi UBC 
212 tạo ra nhiều phân đoạn ADN nhất (30 
phân đoạn) trong 3 giống keo lai.

Giống PN7 là giống có hệ số sai khác 
về mặt di truyền cao nhất so với các giống 
còn lại.

Đối với bạch đàn PN32 và PNCT3, keo 
lai KL20 và TA3 là hai cặp giống có quan 
hệ gần nhau nhất về mặt di truyền.

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
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